
Bài đọc I:   1 V 19, 9a. 11-13a
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Khi ngôn sứ Ê-li-a tới núi Khô-rếp là núi của Thiên Chúa, ông vào một cái hang 
và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: “Hãy ra ngoài và đứng trên 
núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, 
đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió 
bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau 
động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió 
hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng 
ở cửa hang.

Bài đọc II:   Rm 9, 1-5
Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Thưa anh em, có Đức Ki-tô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối 
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GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM
2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
Phone / Fax: 403 262 1078
Linh Mục Chánh Xứ
J.B. Nguyễn Đức Vượng              403 479 4638
Linh Mục Phó Xứ
Martin Maria Nguyễn Huy Thông  403 589 4040

BÍ TÍCH
    Giải Tội
    20 phút trước các Thánh Lễ
    Rửa Tội Trẻ Em
     3:30 PM thứ Bảy cuối tháng
    Hôn Phối
    Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 
    6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ
    Xức Dầu Bệnh Nhân
    Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào
    Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân
    Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

   THÁNH LỄ
     Thứ Hai - Thứ Sáu
     11:00 AM; 6:00 PM
     Thứ Bảy
     9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
     4:30 PM; 6:00 PM
     Chúa Nhật
     9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
     Chầu Thánh Thể
     Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng:   
     30 phút trước các Thánh Lễ

   HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
     Chủ Tịch
     Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh  587 889 7907
     Phó Nội Vụ
     An Phong Lê Châu Tuấn      403 862 3226
     Phó Ngoại Vụ
     Michael Nguyễn                   403 615 9568
      Thư Ký
      Maria Nguyễn Phương       403 714 4389
      Thư Ký Giáo Xứ
      Maria Đặng Thị Mỹ Loan    403 262 1078
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và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng 
làm chứng cho tôi rằng: lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau 
khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng 
bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa 
và xa lìa Đức Ki-tô, thì tôi cũng cam lòng. Họ là người 
Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được 
Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề 
luật, một nền phụng tự và các lời hứa; họ là con cháu 
các tổ phụ; và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết 
thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên 
Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng Người đến 
muôn thuở muôn đời. A-men.

Tin Mừng:  Mt 14, 22-33
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt 
các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong 
lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người 
lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn 
ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến 
cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng 
canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn 
đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt 
bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền 
bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 
Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả 
là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến 
với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô 
từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức 
Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt 
đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức 
Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu 
mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên 
thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái 
lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”.

LỊCH PHỤNG VỤ 
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	 1V 19,9a.11-13a / Rm 9,1-5 / Mt 14,22-33  
	 Thánh Pontianô, Giáo hoàng, Tử đạo và 
Thánh Hippôlytô, Linh mục, Tử đạo
	 Thánh Vịnh Tuần III

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG:
H. Ba Ngôi hoạt động thế nào?
T. Ba Ngôi có cùng một hoạt động duy nhất, nhưng 
mỗi Ngôi biểu lộ nét riêng biệt; Chúa Cha tạo dựng, 
Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. 
(GLHT,45)

CHIA SẺ:
Thiên Chúa là tình Yêu: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần, muốn truyền thông vinh quang, hạnh 

phúc của Ngài, đó là “kế hoạch yêu thương” (Ep 1,9). 
Kế hoạch đó được thể hiện trong công trình tạo dựng, 
và sau khi con người sa ngã, kế hoạch đó tiếp tục được 
thể hiện trong toàn bộ lịch sử cứu độ, trong các sứ vụ 
của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, rồi được tiếp nối 
trong sứ vụ của Hội Thánh (AG,2-9). (GLHTCG, 257)
Đây là công trình chung của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì 
Ba Ngôi chỉ có một bản tính, nên Ba Ngôi cũng chỉ có 
cùng một hoạt động. Tuy nhiên mỗi Ngôi Vị Thiên Chúa 
thực hiện công trình chung theo cách đặc thù của mình 
trong Ba Ngôi. Cho nên, Hội Thánh tuyên xưng: “Một 
Thiên Chúa là Cha, mọi sự đều bởi Ngài; Một Chúa 
Giêsu Kitô, mọi sự đều nhờ Ngài; và Một Chúa Thánh 
Thần, mọi sự đều trong Ngài”. (GLHTCG,258)

14	 Thứ Hai
	 Thánh Maximilianô Kolbê, Linh mục, 		
	 Tử đạo - Lễ nhớ
	 Đnl 10,12-22 / Mt 17,21-26 (Mt 17,22-27)
	 Chiều: Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 
	 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2 / 1Cr 15,54-57
	 Lc 11,27- 28
15	 Thứ Ba - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
	 Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân
	 Kh 11,19a;12,1-6a.10ab / 1Cr 15,20-26
	 Lc 1,39-56
	 Thánh Vịnh Riêng
16	 Thứ Tư - Đnl 34,1-12 / Mt 18,15-20
	 Thánh Stêphanô Hungari
17	 Thứ Năm
	 Gs 3,7-10a.11.13-17 / Mt 18,21-19.1
18	 Thứ Sáu - Gs 24,1-13 / Mt 19,3-12
19	 Thứ Bảy - Gs 24,14-29 / Mt 19,13-15
	 Thánh Gioan Êuđê, Linh mục
20	 CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
	 Is 56,1.6-7 / Rm 11,13-15.29-32 
	 Mt 15,21-28
	 Không cử hành lễ Thánh Bernarđô, 		
	 Viện Phụ, Tiến Sĩ Hội Thánh
	 Thánh Vịnh Tuần IV

THÔNG BÁO
HỘI CÁC BÀ MẸ MỜI HỌP LÚC 12:30 PM CHÚA 
NHẬT NGÀY 13/8/2023
Ban chấp hành Hội Các Bà Mẹ kính mời quý thành vin 
Hội Các Bà Mẹ tham dự thánh lễ 11:00 am Chúa Nhật 
13/8, sau đó dùng cơm trưa, đọc kinh chung, họp bàn 
một số vấn đề quan trọng trong dịp Đại Hội Thánh Mẫu 
La Vang. Kính mời.



THÀNH LẬP BAN KÈN “ BÊN MẸ LA VANG” VÀ 
MỜI CÁC BẠN TRẺ THAM GIA TRONG ĐẠI HỘI 
THÁNH MẪU LA VANG 2023
Năm nay đại Hội Thánh Mẫu La Vang Lần Thứ VI /2023 
sẽ khai trương Ban Kèn “Bên Mẹ La Vang” do một số 
Thiếu Nhi thực hiện với sự hướng dẫn của Anh Đinh 
Hoàng (825) 561-2854. Vậy nếu quý phụ huynh muốn 
cho con em mình hay các bạn trẻ nào chỉ cần biết thổi 
các loại kèn Trumpet, Clarinet, Saxophon… muốn tham 
gia Ban Kèn “Bên Mẹ La Vang” này xin hẹn gặp sau lễ 
9 giờ sáng ngày 13/8/2023 tại Hội Trường Giáo Xứ để 
được hướng dẫn cụ thể chương trình và giờ tập luyện 
và sẽ chơi vào dịp Đại Hội Thánh Mẫu 2023. Thân mời.

THÔNG BÁO MỜI BAN KỸ THUẬT ĐẾN CHUẨN BỊ 
KHUÔN VIÊN NHÀ THỜ CHO ĐẠI HỘI
Thân mời quý Anh Chị Em trong Ban Kỹ Thuật 
và tất cả những ai có thể hy sinh bớt chút thời giờ 
đến Giáo xứ sau 4 giờ chiều thứ Tư 16/8 cùng 
với quý thành viên Hội Đồng Mục Vụ trang trí, 
cắm cờ, thực hiện Bàn Thờ cho Đại Hội TMLV. 
Kính mời.

MỜI THAM DỰ LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN RED 
DEER CHÚA NHẬT 13/8/23
Kính mời quý vị về tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn mừng 
ngày Bổn mạng Cộng Đoàn tại Red Deer vào Chúa 
Nhật 13/8/23: Lúc 12:30 pm giải tội. 2:00 pm Rước và 
Thánh Lễ. Kính mong nhiều người cùng đến tạ ơn Chúa 
với Cộng Đoàn đã có trên 30 năm, nhất là những người 
đã nhận Red Deer là nơi dầu tiên dừng chân. Kính mời.

BAN GIÚP LỄ
Ban Giúp Lễ xin mời tất cả các em lễ sinh giúp lễ trong 
các thánh  lễ cho Đại Hội Lavang của Giáo Xứ từ ngày 
18-20 tháng 8.

1. Thứ 6 18/8
*	 5.30 PM Rước Kiệu.
*	 6.00 PM Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam
*	 9.30 PM Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa

2. Thứ 7 19/8
*	 9.30 AM Thánh Lễ Kính Đức Mẹ LaVang
*	 7.00 PM Rước Đúc Mẹ La Vang và Thánh Lễ

3. Chúa Nhật 20/8
*	 10.00 AM Rước kiệu

*	 11.00 AM Thánh Lễ Đại Trào.
Chú Ý: Sau Thánh Lễ 11AM, các em sẽ chụp hình 
chung với Đức Cha, quí Cha.
Nhân dịp này Ban Giúp Lễ cũng kêu gọi các bạn trẻ 
tham gia vào ban giúp lễ để phục vụ các thánh lễ cho 
giáo xứ. Đặc biệt là thánh lễ 6 giờ chiều Chủ Nhật hàng 
tuần. Viêc tham gia vào Ban Giúp Lễ sẽ giúp các em 
được tiếp cận gần bàn thánh và qua đó sẽ giúp các em 
có đời sống thiên liêng tốt hơn. Tiêu chuẩn để tham gia 
là em đã được rước lễ lần đầu. Xin quí phụ huynh nhắc 
nhở và đưa các em đến thánh đường để các em được 
Tham dự thánh lễ vào ngày giờ nói trên.
Altar Server Group invites all the Altar Servers to 
participate in all the masses during Marian days this 
year. Please invite your family as well. After 11AM 
Mass on Sunday, Please stay back for group photo 
with Bishop and all the celebrants.

ĐỨC CHA WILLIAM MCGRATTAN DÂNG CÁC 
THÁNH LỄ TẠI CÁC NGHĨA TRANG
Lich trình Đức Cha McGrattan sẽ có thánh lễ với các 
nghĩa trang trong tháng 8 như sau:
Wednesday August 23, 2023 Mountain View Funeral 
Chapel @ 7:00 pm (indoor)
Wednesday August 30, 2023  Queen’s Park Cemetery @ 
7:00 pm (outdoor)
Thursday August 31, 2023  St. Mary Cemetery @ 7:00 
pm (outdoor)
Kính mời quý vị đến tham dự các thánh lễ nơi mà người 
thân chúng ta đã được nghỉ yên nơi đây.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG - 
LẦN VI - 2023

Chủ Đề: Bên Mẹ La Vang, Con Luôn Vững Tin
Thứ Sáu (18/8/2023) - Chúa Nhật (20/8/2023)

Với sự hiện diện đặc biệt: 

Đức Cha Phê-rôĐức Cha Phê-rô
NGUYỄN VĂN ĐỆNGUYỄN VĂN ĐỆ

LM. Mát-thêuLM. Mát-thêu
NGUYỄN KHẮC HYNGUYỄN KHẮC HY



I. Thứ Sáu (ngày 18/8/2023)
*	 3:00 pm 	 Đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa
*	 3:30 pm 	 Giải tội.
*	 4:30 pm 	 Hội Thảo 

	 “Gia đình Hiệp hành, Vững Tin I” 
	 - Cha Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy.

*	 5:30 pm 	 Rước Thánh Tâm Chúa, Thánh 
	 Vinh Sơn Liêm. 
`	 Quý Hội Đoàn Dâng Hoa

*	 6:00 pm 	 Thánh lễ Kính Các Thánh Tử Đạo 
	 - Đức Cha Phê-rô Nguyễn Đệ

*	 7:30 pm 	 Cơmtối 
		  Nhóm Thiện Nguyện Nữ (Bà Cố 		
		  Hồng (403) 889-9872, Ban Lòng 		
		  Thương Xót Chúa, Chị Hạnh 
		  (587) 718-1078. 
		  Thực đơn: Bánh mì chả lụa, 
		  hoành thánh chiên, tôm chiên.

*	 8:30 pm 	 Hội Thảo “Gia đình Vững Tin nhờ 	
	 Lòng Thương Xót Chúa” 
	 - Đức Cha Phê-rô Nguyễn Đệ

*	 9:30 pm	 Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót 	
	 Chúa và xức dầu chữa lành 
	 -  Cha Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy 
	 Rước Mình Thánh Chúa: TTVTT 
	 Tượng Lòng Thương Xót Chúa: Ban 	
	 Lòng Thương Xót Chúa.

*	 Nghỉ đêm.
II. Thứ Bảy (ngày 19/8/2023)
*	 9:30 am 	 Thánh Lễ Kính Đức Mẹ La Vang.  

	 - Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ
*	 10:30 am	 Hội Thảo “Quý Hội Đoàn 

	 Hiệp Hành, Vững Tin II” 
	 -  Cha Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy

*	 11:30 am 	 Cơm trưa 
	 Ban Ẩm Thực -  Chị Phương (403) 		
	 714-4389 và các Bà Mẹ, Bà Cố 		
	 Hương (403) 667-8298.

*	 5:30 pm 	 Hội Thảo “Giáo Xứ Hiệp Hành 		
	 Luôn Vững Tin III” 
	 -  Cha Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy

*	 7:00 pm	 Rước Đức Mẹ La Vang, Gia Đình 		
Tông Đồ Trẻ Vãn Hoa và Thánh Lễ. 
	 - Đức Cha Phêrô Nguyễn Đệ chủ tế,  
	 Cha Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy giảng. 
	 Cơm Tối 
	 Ban Ẩm Thực -  Chị Phương (403) 		
	 714-4389 và các Bà Mẹ, Bà Cố 		
	 Hương (403) 667-8298. 
	 Thực đơn: Bún thịt nướng, 
	 nem nướng, chả giò.

II. Chúa Nhật (ngày 20/8/2023)
*	 8:30 am 	 Chầu Thánh Thể .
*	 9:00 am 	 Hội Thảo “Giáo Xứ cùng ra khơi 		

	 với Niềm Tin” 
	 - Cha Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy

*	 10:00 am 	 Rước Thánh Tâm, Đức Mẹ và 		
	 Thánh Vinh Sơn Liêm, 
	 TNTT Vãn Hoa.

*	 11:00am 	 Thánh Lễ Đại Trào 
	 - Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ 		
	 chủ tế và giảng thuyết.

*	 12:15 pm 	 Cơm Trưa 
	 Ông Tuấn (403) 862-3226 và 
	 Knights of Columbus dựng lều ngoài trời 
	 Thực đơn: hamburgers. 
	 Nhóm Thiện  Nguyện Nữ, Bà Cố 		
	 Hồng (403) 889-9872, Ban Lòng 		
	 Thương Xót Chúa, cô Hạnh (587) 		
	 718-1078 trong Hội Trường 
	 Thực đơn: Xôi đậu xanh, soup, và 		
	 các món quyên được. 
	 Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, trưởng 	
	 Phạm Duy (587) 832-1701.

CHƯƠNG TRÌNH RƯỚC KIỆU 3 NGÀY
I. Rước Và Kiệu Kính Thánh Tâm Chúa Và Thánh 
Tử Đạo (5:30 pm thứ Sáu 18/8)
*	 Kiệu Thánh Tâm (đoàn LMTT phụ trách)
*	 Kiệu thánh Vinh Sơn Liêm (TNTT phụ trách).
*	 Chị Mừng ( Ban Phòng Thánh) xướng kinh.

II. Rước Kiệu Lòng Thương Xót Chúa (9:30 pm 
thứ Sáu 18/8)
*	 Kiệu Lòng Chúa Thương Xót (Ban Lòng Chúa 

Thương Xót phụ trách)
*	 Ban Lòng Chúa Thương Xót xướng kinh.

III. Rước Và Kiệu Đức Mẹ La Vang (7:00 pm thứ 
Bảy 19/8)
*	 Kiệu Đức Mẹ La Vang (Các Bà Mẹ phụ trách)
*	 Gia đình Tông Đồ Trẻ xướng kinh.

IV. Rước Kiệu Thánh Tâm Chúa, Đức Mẹ La Vang 
Và Thánh Tử Đạo (10:00 am Chúa Nhật 20/8)
*	 Kiệu Thánh Tâm: đoàn LMTT phụ trách
*	 Kiệu Đức Mẹ La Vang: Các Bà Mẹ phụ trách.
*	 Kiệu thánh Vinh Sơn Liêm, Ban Giúp Lễ phụ trách.
*	 TNTT xướng kinh.

V. Các đoàn kiệu đi theo thứ tự do HĐMV sắp 
xếp.

TIỀN THU CHÚA NHẬT NGÀY (6/8/2023)
* Thứ Bảy (5/8/2023):

Thánh Lễ 4:30 pm	 $	 640.00 
	 + $	 25.00 USD
Thánh Lễ 6:00 pm	 $	  1,115.00



183		  A. C Nguyễn Thái Lam & Phan		  $	 210.00
492		  A. C Trần Randy		  $	 210.00
9			   A. C Bùi Thái Phú & Hoa		  $	 200.00
40			   A. C Đào Duy Quang & Phượng		  $	 200.00
87			   Cụ Bà Lê Thị Đào		  $	 200.00
431		  A. C Nguyễn Đỗ Khoa & Nương		  $	 200.00
669		  Chị Ngô Minh Hiếu		  $	 200.00
133		  Ô. B Nguyễn Thanh Sơn & Ngà		  $	 170.00
150	A. C Nguyễn Đình Dzũng & Phước 		  $	 160.00
252		  Anh Nguyễn Thanh Hồng		  $	 150.00
609		  Ô. B Phạm Văn Sinh & Soi		  $	 150.00
318		  A. C Phan Huy Thạch & Trâm		  $	 140.00
182		  Ô. B Nguyễn Ngọc Lâm & Nhài		  $	 120.00
288		  A. C Phạm Thanh Hưng & Phượng		  $	 120.00
295		  Cụ Bà Nguyễn Thị Mận		  $	 120.00
346		  A. C Nguyễn Vanessa & Hiệp		  $	 120.00
460		  Anh San Kim Hoàn		  $	 120.00
43			   Ô. B Đinh Văn Hiến & Nhiệm		  $	 110.00
286		  A. C Phạm Đức Hoàn & Nhung		  $	 110.00
334		  Ô. B Trần Viết Châu & Hải		  $	 110.00
77			   A. C Hoàng Mạnh Tường & Tuyền		  $	 105.00
747		  Cụ Bà Nguyễn Thị Đơn		  $	 105.00
29			   Chị Đặng T. Xuân Hương		  $	 100.00
94			   Ô. B Lê Việt Mỹ & Hòa		  $	 100.00
99			   A. C Ngô Duy Thiện & Yến		  $	 100.00
193		  Chị Nguyễn Mai		  $	 100.00
353		  Ô. B Trần Joseph Trung & Thành		  $	 100.00
384		  BS. Trương Tony Hung		  $	 100.00
385		  Cụ Bà Trương Bích Toàn Mary      		  $	 100.00
			   Anh Dương Văn Khải		  $	 100.00
281		  A. C Phạm Hoàng Hải & Hoàng		  $	 70.00
313		  A. C Phan Ngoc Linh		  $	 70.00
714		  A. C Phạm Hoài Nam		  $	 70.00
73			   Ô. B Hồ Hoàng Sự & Lan		  $	 65.00
1			   Anh Bảo Long		  $	 60.00
72			   A. C Nguyễn Văn Lương & Xuân		  $	 60.00
349		  A. C Trần Quốc Hộì & Thúy		  $	 60.00
418		  A. C Vũ Tân Tiến & Thảo		  $	 60.00
424		  Chị Nguyễn Kim Chi		  $	 60.00
470		  A. C Trần Thanh Hiệp & Lên		  $	 60.00
508		  A. C Trương Bạch Nhan		  $	 55.00
52			   Ô. B Đỗ Kim Dũng & Liên		  $	 50.00
84			   Ô. B Lâm Vân Thanh & Đồng		  $	 50.00
121		  Ô. B Nguyễn Ngọc Ánh & Thủy		  $	 50.00
124		  A. C Nguyễn Đinh Bảo & Hải		  $	 50.00
132		  A. C Nguyễn Văn Cập & Ánh		  $	 50.00
148		  A.C Nguyễn Ngọc Duy & Trinh		  $	 50.00
168		  Ô. B Nguyễn Hội & Hường		  $	 50.00
220		  A. C Nguyễn Thanh Phương & Hạnh 	$	 50.00
261		  A. C Nguyễn Hương & Tùng		  $	 50.00
276		  Bà Phạm Cậy		  $	 50.00

* Chúa Nhật (6/8/2023):
Thánh Lễ 9:00 am	 $	  2,800.00 
Thánh Lễ 11:00 am 	 $	  2,610.00
	 + $	  9.00 USD 
	 + $	 20.00 AUD
Thánh Lễ 6:00 pm	 $	  775.00

CỘNG 5 LỄ	 $	  7,320.00
	 + $	 34.00 USD
	 + $	 20.00 AUD
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang	 $	  9,720.00
Đổi tiền lẻ 	 $	 140.00
Đổi tiền (USD + AUD)	 $	 330.50
TỔNG CỘNG	 $	  15,430.00 

ĐÓNG GÓP TRÊN $50 CHÚA NHẬT NGÀY 
(6/8/2023)
Số DB Họ và Tên	 Số Tiền Đóng Góp
41			   Ô. B Đinh Kim Long		 $  1,000.00
50			   A. C Đinh Văn Vinh & Tuyền		 $  1,000.00
375		  Bà Cố Trần Đình Tân		  $	 590.00
277		  Ô. B Phạm Văn Châu & Sâm		  $	 540.00
164		  Cụ Bà Nguyễn Thị Hòa		  $	 520.00
321		  Ô. B Phạm Danh Tuỳ & Nhung		  $	 520.00
215		  Ô. B Nguyễn Văn Phong & Oanh		  $	 500.00
480		  Ô. B Nguyễn Thanh		  $	 500.00
604		  Ô. B Đinh Duy Thuần		  $	 500.00
177		  Ô. B Nguyễn Kim Khánh & Điệp		  $	 440.00
96			   A.C Lê Trần Trương Phúc & Diệu		  $	 370.00
315		  Ô. B Phan Khánh Phương  & Hiệp		  $	 320.00
170		  A. C Nguyễn Minh Hưng & Huyền		  $	 300.00
206		  A. C Nguyễn Tường Nhi & Nga		  $	 300.00
234				    $	 300.00
262		  A. C Nguyễn Tuyết		  $	 300.00
378		  A. C Trương Đình Bảo		  $	 300.00
646		  A. C Hà Sang Nhật Hưng		  $	 300.00
17					     $	 280.00
126		  Ô. B Nguyễn Đình Bé & Nhung		  $	 270.00
204		  Ô. B Nguyễn Duy Nhật & Loan		  $	 250.00
216		  Ông Cố Nguyễn Quang Thanh		  $	 250.00
679		  Ô. B Trần Khương Tấn & Hường		  $	 250.00
982		  A. C Nguyễn Hữu Nhâm & Hương		  $	 240.00
55			   A. C Đỗ Văn Huyến & Loan		  $	 220.00
158		  Ô. B Nguyễn Văn Hậu & Phương		  $	 220.00
221		  Ô. B Nguyễn văn Phưởng & Nhiệm		 $	 220.00
340		  A. C Trần Đức Tiến & Thủy		  $	 220.00
684		  A. C Lê Đình Luyện & Nguyễn Hồng	$	 220.00



320		  A.C Phan Anh Quang Trường & Hiền	$	 50.00
324		  Ô. B Tạ Văn Chí & Sa		  $	 50.00
343		  A. C Trần Quang Hà & Thảo		  $	 50.00
355		  A. C Trần Văn Kỳ & Tách		  $	 50.00
365		  A. C Trần Đức Quang & Thủy		  $	 50.00
423		  A. C Nguyễn Thanh Hùng & Lan		  $	 50.00
447		  A. C Đỗ Thành Nhơn & Hường		  $	 50.00
450		  A.C Lưu Thế Khải & Uyên		  $	 50.00
587		  A. C Bùi Đinh Phương Tho		  $	 50.00

Xin Chân Thành Tri Ân Những Nghĩa Cử Cao Đẹp, 
Tấm Lòng Bác Ái Và Thương Xót Bao La Của Quý Vị.

DANH SÁCH BẢO TRỢ ĐẠI HỘI LA VANG VI & 
XIN KHẤN NGÀY 6/8/2023
#321		 Ô. B Phan Danh Tùy & Nhung 		  $	 500.00
#215	 	Ô. B Nguyễn Phong & Oanh 		  $	 500.00
#277		 Ô. B Phạm Châu & Sâm 		  $	 500.00
#375	 	Bà Cố Trần Đình Tân 		  $ 	500.00
#480		 A. C Nguyễn Thanh 		  $	 500.00
#604	 	Ô. B Đinh Duy Thuần 		  $	 500.00
#164		 Cụ Bà Nguyễn Thị Hòa 		  $	 400.00
#177		 Ô. B Nguyễn Khánh &Diệp 		  $	 400.00
#170		 A. C Nguyễn Hưng & Huyền 		  $	 300.00
#262	 	A. C Nguyễn Tuyết & Linh		   $	 300.00
#646	 	A. C Hà Hưng & Nhật 		  $	 300.00
#378	 	A. C Trương Bảo 		  $	 300.00
#96		  A. C Lê Phúc & Diệu 		  $	 300.00
#215 		 Ô. B Phan Khánh Phương & Hiệp 		  $	 300.00
#126.		 Ô. B Nguyễn Đình Bé & Nhung	  	$	 250.00
#982 		 A. C Nguyễn Nhâm 		  $	 240.00
#17 				    $	 220.00
			   Cụ Bà Lê Thị Đào 		  $	 200.00
#340 		 A. C Trần Đức Tiến & Thủy 		  $	 200.00
#221 		 Ô. B Nguyễn Văn Phưởng & Nhiệm		 $	 200.00
#431 		 Ô. B Trần Văn Đương & Huệ	  	$	 200.00
#206 		 A. C Nguyễn Nhị & Nga 		  $	 200.00
#492 		 A. C Trần Randy 		  $	 200.00
#684 		 A. C Lê Đình Luyện & Hồng 		  $	 200.00
#09 		  A. C Bùi Phú & Hoa 		  $	 200.00
#158 		 A. C Nguyễn Hậu & Phương 		  $	 200.00
#83. 		 A. C Nguyễn Lam & Phấn 		  $	 200.00
#55 		  A. C Đỗ Huyến & Loan 		  $	 200.00
#669 		 Chị Ngô Minh Hiếu	  	$	 200.00
#679 		 Ô. B Trần Khương Tấn & Hường		  $	 200.00
#204		 Ô. B Nguyễn Nhật & Loan 		  $	 150.00
#216		 Ông Cố Nguyễn Quang Thanh 		  $	 150.00
#252 		 Anh Nguyễn Hồng		  $	 150.00
#133 		 A. C Nguyễn Sơn & Ngà		  $	 150.00

#609 		 Ô. B Phạm Sinh & Soi 		  $	 120.00
#77 		  A. C Hoàng Tường & Tuyền 		  $	 100.00
#94 		  Ô. B Lê Mỹ & Hòa 		  $	 100.00
#150		 A. C Nguyễn Phước Dzung 		  $	 100.00
#286 		 A. C Phạm Hoàn & Nhung 		  $	 100.00
#334 		 Ô. B Trần Viết Châu & Hải 		  $	 100.00
#353 		 Ô. B Trần Joseph & Thành 		  $	 100.00
#747 		 A. C Vũ Mạnh Quỳnh 		  $	 100.00
			   A. C Dương Văn Khải 		  $	 100.00
			   Không Tên 		  $	 100.00
#385		 Cụ Bà Trương Bích Toàn Mary 		  $	 100.00
#508 		 A. C Trương Nhạn		  $	 50.00
#261 		 A. C Nguyễn Tùng & Hương 		  $	 50.00
#01 		  Bảo Long 		  $	 40.00

BẢO TRỢ & ĐẶT BÀN DỰ TIỆC VĂN NGHỆ MÙA 
THU YÊU THƯƠNG - 16/9/2023
1. Một Ân Nhân bảo trợ Ca Sĩ $3,000.00 USD
2. Tiệm buôn Nhân Nghĩa (1 bàn VIP #18)
3. GĐ Nguyễn Đình Bé & Nhung (1 Bàn VIP #27)
4. GĐ Phạm Văn & Loan (1 Bàn #34)
5. GĐ Ô.B Cố Bùi Hùng & Hương (1 Bàn #33)
6. Chị Thúy Pharmacy (12 VIP)
7. Các Trưởng Thiếu Nhi (2 bàn)
8. Thư Mời (17 VIP)
9. Anh Thưởng (19 VIP)
10. Thư Mời (20 VIP).
11. Mê Kông Restaurant (2 Bàn VIP #13, #14)
12. Vũ Hòa & Phương (30)
13. Ô.B Mặc Giao (28 VIP)
14. Trang (31)
15. Anh Lưu (32)
16. Anh Thuận (37) 
17. Chị Vân (36)
18. Lê Tạo (35)
19. Tâm Lương (38)
20. Hoa Thúy (39)
21. Thiên Phụng (40)
22. Gia đình A.C Lâm Thanh (5 chỗ VIP)
23. Phở Hoàn Pasteur (2 Bàn VIP #11 & #16)
24. Miss Saigon (26 VIP)
25. Anh Lâm Panel Flex (2 Bàn VIP #6 & #7)
26. Chị Phương Hoàng (44)
27. Thủy Hải (46)
28. Bà Lê Thị Đào (1 vé VIP)
Ban Tổ Chức chân thành cảm ơn quý vị, kính xin quý 
vị tiếp tục Bảo Trợ, đặt các Bàn Ăn và mua Vé Số để 
cùng chia sẻ tình yêu thương với Giáo xứ vào Mùa Thu 
2023 sắp đến.


